QUY CHẾ

ĐẢM BẢO Y TẾ CHO VẬN ĐỘNG VIÊN CÁC ĐỘI TUYỂN THỂ THAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ-UB TDTT ngày 13/01/2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao).

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc kiểm tra và chăm sóc sức khỏe, phòng chống, cấp cứu xử lý chấn thương và sử dụng thuốc trong tập luyện và thi đấu của vận động viên các đội tuyển thể thao.

2. Đối tượng áp dụng: Vận động viên, huấn luyện viên, các tổ chức và cá nhân có liên quan; đội tuyển, tuyển trẻ thể thao tỉnh, thành, ngành, các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp tập luyện tập trung tại các cơ sở đào tạo vận động viên để tham gia các giải thể thao quốc gia và quốc tế.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kiểm tra sức khỏe: Là hoạt động chuyên môn của bác sĩ, cán bộ y tế nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe và Bệnh tật của vận động viên, huấn luyện viên trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao.

2. Kiểm tra y học - sư phạm: Là việc sử dụng các thí nghiệm y sinh, tâm lý và các Test để đánh giá trình độ tập luyện của vận động viên.

3. Cấp cứu: Là các thủ pháp ban đầu, dùng trong trường hợp khẩn cấp để cứu chữa cho một bệnh nhân bị chấn th​ương hoặc bị bệnh.

4. Doping: Là hành vi sử dụng các chất và phương pháp bị cấm nhằm đạt thành tích thể thao một cách giả tạo.

5. Cơ sở đào tạo vận động viên: Là nơi đào tạo, tập huấn đội tuyển, tuyển trẻ thể thao quốc gia; đội tuyển, tuyển trẻ thể thao tỉnh, thành, ngành.

6. Cơ quan y tế: Là bộ phận y tế tại các cơ sở đào tạo vận dộng viên, Tiểu ban y tế thuộc Ban tổ chức các giải thi đấu thể thao, Trung tâm y học thể thao, Bệnh viện thể thao. Trung tâm y tế hoặc các Bệnh viện đa khoa từ cấp huyện trở lên.

Chương 2
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC I. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA SỨC KHỎE ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN
Điều 3. Hình thức và nội dung kiểm tra sức khỏe cho vận động viên

1. Kiểm tra sức khỏe ban đầu bao gồm: Cân nặng, chiều cao, khám nội - ngoại khoa tổng quát, chuyên khoa răng hàm mặt - tai mũi họng, mắt, thần kinh, da liễu, khai thác tiền sử Bệnh tật của bản thân và gia đình. Các thăm khám cận lâm càng bắt buộc gồm: X quang tim phổi, điện tâm đồ, tế bào, sinh hóa máu và các xét nghiệm miễn dịch cần thiết.

2. Kiểm tra sức khỏe định kỳ bao gồm: Thăm khám y khoa (lâm sàng nội, ngoại khoa tổng quát); kiểm tra y học - Sư phạm và các chỉ định khác của bác sĩ khi cần thiết.

3. Kiểm tra sức khỏe bổ sung: Nội dung kiểm tra do bộ phận y tế của các cơ sở đào tạo vận động viên hoặc Ban tổ chức giải quyết định.

4. Vận động viên có nghĩa vụ phải kiểm tra sức khỏe theo quy định. 

5. Bộ phận y tế tại các cơ sở đào tạo có trách nhiệm thông báo về tình trạng sức khỏe của vận động viên cho thủ trưởng cơ sở, đào tạo ban huấn luyện đội tuyển và cá nhân vận động viên để xây dựng kế hoạch tập luyện và thi đấu phù hợp.

Điều 4. Kiểm tra sức khỏe ban đầu cho vận động viên

1. Vận động viên phải kiểm tra sức khỏe ban đầu ngay khi được tuyển chọn vào các cơ sở đào tạo và các đội tuyển.

2. Người phụ trách công tác kiểm tra sức khỏe ban đầu cho vận động viên phải là bác sĩ và phải có kiến thức về y học thể thao.

3. Phiếu khám sức khỏe ban đầu của vận động viên phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Điều 5. Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho vận động viên

1. Trong quá trình tập luyện, vận động viên phải được kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 1 năm/1 lần, tùy theo đặc điểm từng môn thể thao.

2. Các cơ sở đào tạo vận động viên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ cho vận động viên và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt. 

Điều 6. Kiểm tra sức khỏe bổ sung đối với vận động viên

1. Bộ phận y tế tại các cơ sở đào tạo vận động viên và huấn luyện viên có quyền yêu cầu vận động viên kiểm tra sức khỏe bổ sung nếu thấy vận động viên có biểu hiện bất thường về sức khỏe hoặc phát hiện các yếu tố có nguy cơ tác động xấu đến sức khỏe vận động viên như dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, ngộ độc thực phẩm.

2. Ban tổ chức giải thi đấu thể thao có quyền yêu cầu kiểm tra sức khỏe bổ sung cho vận động viên trước trước và trong thi đấu khi thấy cần thiết.

3. Vận động viên có quyền yêu cầu đ​ược kiểm tra sức khỏe bổ sung nếu thấy cần thiết.

Điều 7. Hồ sơ kiểm tra sức khỏe của vận động viên

1. Hồ sơ kiểm tra sức khỏe của vận động viên do bộ phận y tế của các cơ sở đào tạo trực tiếp quản lý.

2. Khi thay đổi cơ sở tập luyện, hồ sơ kiểm tra sức khỏe của vận động viên phải được bàn giao cho cơ sở tập luyện mới để theo dõi và quản lý.

3. Khi cần thiết, kết quả kiểm tra sức khỏe được thông báo đến từng vận động viên, huấn luyện viên nhưng không được thông báo công khai trên các ph​ương tiện thông tin đại chúng.

Điều 8. Kiểm tra sức khỏe đối với huấn luyện viên

1. Huấn luyện viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để tham dự các giải thi đấu thể thao quốc tế đều phải kiểm tra sức khỏe.

2. Nội dung kiểm tra sức khỏe đối với huấn luyện viên do bộ phận y tế của các cơ sở đào tạo vận động viên quy định và tổ chức thực hiện. 

3. Chỉ những huấn luyện viên có đủ sức khỏe theo xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền mới được làm nhiệm vụ tại các đội tuyển thể thao quốc gia để tham dự các giải thi đấu quốc tế.

Mục II. QUY ĐỊINH VỀ VIỆC PHÒNG CHỐNG, CẤP CỨU VÀ XỬ LÝ CHẤN THƯƠNG TRONG TẬP LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ THAO
Điều 9: Cơ quan y tế tại các cơ sở đào tạo vận động viên

1. Mỗi cơ sở đào tạo vận động viên phải có bộ phận y tế được bố trí đủ bác sĩ nhân viên y tế và trang thiết bị.

2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận này bao gồm: Kiểm tra sức khỏe cho vận động viên, huấn luyện viên; tổ chức và thực hiện công tác phòng chống bệnh tật, chấn th​ương, sơ cấp cứu, xử lý, điều trị bệnh tật, chấn th​ương trong tập luyện và thi đấu thể thao; tham gia ứng tác kiểm tra y học - sư phạm; kiểm tra theo dõi vệ sinh luyện tập, dinh dưỡng và các nhiệm vụ khác do thủ trưởng đơn vị quy định.

3. Mỗi đội tuyển thể thao quốc gia, đội tuyển thể thao tỉnh, thành, ngành phải có cán bộ y tế, có nhiệm vụ thường xuyên chăm sóc sức khỏe cho vận động viên.

Điều 10. Tiểu ban y tế của Ban tổ chức giải thi đấu thể thao

1. Ban tổ chức các giải thi đấu thể thao phải thành lập tiểu ban y tế hoặc phân công cán bộ y tế thường trực làm nhiệm vụ chuyên môn tại giải. Tiểu ban y tế có trách nhiệm đảm bảo công tác y tế cho giải theo quy định của Ban tổ chức. 

2. Trước khi thị đấu, tiểu ban y tế phải kiểm tra sức khỏe của vận động viên. Nếu thấy cần thiết thì khám bổ sung để xác nhận vận động viên đủ sức khỏe tham gia thi đấu.

Điều 11. Công tác cấp cứu, xử lý chấn th​ương cho vận động viên

1. Ban tổ chức giải phải bố trí xe cứu th​ương có đủ cán bộ y tế, thuốc và các trang thiết bị cần thiết khác, làm nhiệm vụ thường trực tại địa điểm thi đấu.

2. Tiểu ban y tế thuộc Ban tổ chức giải phải liên hệ trước với các bệnh viện đa khoa hoặc các bệnh viện gần địa điểm thi đấu để phối hợp cấp cứu, xử lý chấn th​ương.

3. Tiểu ban y tế phải thực hiện các biện pháp cấp cứu, sơ bộ điều trị và chuyển vận động viên kịp thời tới bệnh viện gần nhất khi cần thiết.

4. Hoạt động của cán bộ y tế phải tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức và luật thi đấu các môn thể thao.

5. Bác sĩ của tiểu ban y tế thuộc Ban tổ chức giải có quyền kiến nghị không cho vận động viên tiếp tục thi đấu khi nhận thấy vận động viên có chấn th​ương nặng hoặc có dấu hiệu đe dọa tính mạng.

Mục III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG THUỐC VÀ NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG DOPING

Điều 12. Nguyên tắc chung

Vận dộng viên, huấn luyện viên, cán bộ quản lý và bác sỹ các đội tuyển thể thao có trách nhiệm nghiên cứu danh mục các thuốc, chất, ph​ương pháp bị cấm và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của Luật chống Doping quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng Y học thuộc ủy ban Olympic Quốc gia 

1. Thường xuyên cung cấp các thông tin mới nhất về ch​ương trình phòng chống Doping, danh mục các thuốc, các ph​ương pháp bị cấm và các hành vi bị coi là phạm luật chống Doping cho vận động viên, huấn luyện viên, bác sĩ và các đối tượng khác có liên quan.

2. Phối hợp tổ chức định kỳ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chống Doping trong thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên, bác sĩ tại tát cả các cơ sở đào tạo vận động viên.

3. Thực hiện việc kiểm tra Doping và các điều tra cần thiết khác theo sự phân công, kiểm soát của ủy ban Olympic Quốc gia và theo quy định của ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

4. Triệu tập các đối tượng có liên quan tới việc vận động viên sử dụng Doping để tiến hành điều tra khi cần thiết. 

Điều 14. Trách nhiệm của bác sĩ, huấn luyện viên

1. Tuyên truyền, giáo dục, ngăn chặn các hành vi sử dụng Doping của vận động viên.

2. Thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, thường xuyên cập nhật thông tin để biết được các thay đổi về danh mục thuốc và ph​ương pháp bị cấm.

3. Tiến hành kiểm tra Doping cho vận động viên các môn thể thao khi được Ban Tổ chức giải chỉ định. 

Điều l5. Trách nhiệm của vận động viên

1. Vận động viên chỉ được sử dụng thuốc, chất bổ dưỡng, đồ uống bổ sung và các ph​ương tiện hồi phục sức khỏe đặc biệt khác khi được bác sĩ và huấn luyện viên cho phép.

2. Vận động viên phải tuân thủ mọi yêu cầu của cơ quan có thẩm quyển trong việc cung cấp mẫu thử kiểm tra Doping tại bất cứ thời điểm nào trong tập luyện và thi đấu.

Điều 16. Các hành vi bị cấm 

1. Mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc bị cấm hoặc cố ý sử dụng các ph​ương pháp bị cấm.

2. Che giấu hoặc khuyến khích người khác sử dụng Doping.

3. Gian dối trong lấy mẫu và vận chuyển mẫu thủ Doping tới nơi xét nghiệm.

Điều 17. Thủ tục xử lý các hành vi vi phạm

1. Việc tiến hành kỷ luật các đối tượng vi phạm chỉ được tiến hành sau khi có kết quả điều tra của ủy ban Olympic Quốc gia.

2. Kết quả kiểm tra Doping và kết quả điều tra phải được báo cáo lên Chủ tịch ủy ban Olympic quốc gia, các liên đoàn thể thao quốc tế và Hiệp hội chống Doping thế giới.

3. Vận động viên có quyền khiếu nại tới ủy ban Olympic quốc gia và ủy ban Olympic quốc tế về kết quả kiểm tra Doping và hình thức xử lý nếu thấy kết luận đó chưa thỏa đáng.

Chương 3
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí kiểm tra sức khỏe vận động viên được lấy từ kinh phí đào tạo vận động viên và do cơ sở đào tạo vận động viên chi trả.

2. Kinh phí bảo đảm cho công tác y tế tại giải thi đấu thể thao do Ban tổ chức giải chi trả.

Điều 19. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế này sử được xét khen thưởng theo quy định. 

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Trách nhiệm thi hành 

Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Vụ Thể thao thành tích cao II có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về ủy ban Thể dục thể thao để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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